
DANH SÁCH 

GIẢI THƯỞNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH CHẠY “TEN YEARS ONE SPIRIT” 

 

STT Họ tên BIB Đơn vị Thời gian Giải 

I CỰ LY 10KM  

 

 

 

 

 
 

Nam 

Phạm Văn Tú 10088 Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân 1:05:38 Nhất 

Nguyễn Long Vũ 10153 Công ty Nhiệt điện Mông Dương 1:06:44 Nhì 

Nguyễn Thành Đạt 10215 Công ty CP Thủy điện Thác Bà 1:13:16 Ba 

Nguyễn Văn Chính 10154 Công ty Nhiệt điện Mông Dương 1:15:22 Ba 

Phạm Ngọc Thắng 10155 Công ty Nhiệt điện Mông Dương 1:17:37 Khuyến khích 

Cao Văn Nam 10268 Công ty Nhiệt điện Mông Dương 1:19:10 Khuyến khích 

Bùi Viết Cảnh 10156 Công ty Nhiệt điện Mông Dương 1:20:13 Khuyến khích 

 

 

 

 

 
 

Nữ 

Hoàng Thị Mơ 10159 Công ty Nhiệt điện Mông Dương 1:20:13 Nhất 

Lê Thị Lệ Chinh 10214 Công ty CP Thủy điện Thác Bà 1:32:25 Nhì 

Nguyễn Thị Lan Anh 10266 Công ty Nhiệt điện Mông Dương 1:33:50 Ba 

Nguyễn Thị Huyền Trang 10235 Công ty Mua bán điện 1:39:09 Ba 

Nguyễn Thị Hồng Hoa 10048 Tổng Công ty Phát điện 3 1:48:36 Khuyến khích 

Châu Nhất Long Phi 10090 Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân 1:50:10 Khuyến khích 

Huỳnh Thị Tình 10092 Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân 1:57:41 Khuyến khích 

II CỰ LY 20KM   

 

 

 

 

 

 

 

 
Nam 

Nguyễn Chơn Cảm 20044 Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ 2:47:18 Nhất 

Nguyễn Ngọc Hải 20183 Công ty CP Thủy điện Thác Bà 2:48:44 Nhì 

Phạm Văn Điệp 20053 Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ 2:49:48 Nhì 

Bùi Duy Phát 20071 Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân 2:54:56 Ba 

Trần Văn Luật 20027 Tổng Công ty Phát điện 3 2:57:58 Ba 

Bùi Thế Khánh 20159 Công ty Nhiệt điện Mông Dương 2:58:50 Ba 

Lê Ngọc Hà 20198 Công ty TĐ Huội Quảng - Bản Chát 3:02:20 Khuyến khích 

Cao Văn Đạt 20219 Công ty Nhiệt điện Mông Dương 3:02:36 Khuyến khích 

Hồ Nguyên Giáp 20057 Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ 3:05:16 Khuyến khích 

Hà Công Phát 20202 Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân 3:06:49 Khuyến khích 

Nguyễn Minh Tú 20058 Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ 3:12:18 Khuyến khích 



STT Họ tên BIB Đơn vị Thời gian Giải 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nữ 

Lý Nhật Thảo 20072 Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân 3:47:55 Nhất 

Lê Thị Thu Hà 20182 Công ty CP Thủy điện Thác Bà 3:54:19 Nhì 

Lê Thị Minh 20036 Tổng Công ty Phát điện 3 4:18:42 Nhì 

Nguyễn Thị Tuyền 20046 Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ 4:30:32 Ba 

Trần Thị Thùy Duyên 20196 Công ty CPTV xây dựng Điện 2 4:41:19 Ba 

Tạ Thị Thùy Dương 20213 Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình 4:54:30 Ba 

Đinh Thị Thùy 20045 Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ 4:58:36 Khuyến khích 

Văn Thái Linh 20070 Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân 5:05:58 Khuyến khích 

Tống Thị Thanh Thủy 20042 Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ 5:31:05 Khuyến khích 

Đinh Thị Minh Ngân 20212 Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình 5:38:14 Khuyến khích 

Lương Thị Thúy 20173 Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình 5:39:24 Khuyến khích 

III GIẢI PHỤ  

1 Đơn vị có nhiều VĐV đạt giải cự ly 20km Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ  

2 Đơn vị có nhiều VĐV đạt giải cự ly 10km Công ty Nhiệt điện Mông Dương  

3 Lê Khắc Quang Công ty Nhiệt điện Mông Dương 
VĐV cao tuổi nhất hoàn 

thành cự ly 

4 Châu Thị Trúc Liên Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân 
VĐV có tinh thần nỗ lực 

nhất và hoàn thành cự ly 
 


